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BẢNG KÊ CHI TIẾT  

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HKL ngày       /02/2026 

 của Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn) 
 

  

Số 
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Đơn vị chủ 

trì quản lý 
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tiện 
Lâm sản 
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ngoài gỗ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Khối 

lượng

/trọng 

lượng 

01 

01/QĐ-TT ngày 

22/10/2025 của 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Tuy 

Phước - Quy 

Nhơn 

 
Xoan đào 

nhóm VI 
m3 

06 

hộp 
0,485 

Bình 

thường 

2.444.400 

 

Hạt Kiểm 

lâm khu vực 

Tuy Phước 

- Quy Nhơn 
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